Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
I. Giới thiệu chung về gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu Dịch vụ vận chuyển than bằng ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Tuyển than Hòn Gai -Vinacomin
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2026.	
- Nội dung công việc: 
(i) Vận chuyển than từ kho than của các đơn vị sản xuất, chế biến than vùng Hòn Gai về mặt bằng sản xuất Công ty Tuyển than Hòn Gai (phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh). Trong đó, tuyến vận chuyển từ Công ty CP than Hà Tu, Công ty CP than Núi Béo đến các kho cảng của Chủ đầu tư dự kiến chỉ thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2026; (ii) Vận chuyển than từ kho than của các đơn vị sản xuất, chế biến than vùng Hòn Gai về mặt bằng sản xuất Công ty Chế biến than Quảng Ninh (phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh): (iii) Vận chuyển than tiêu thụ nội bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai (phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.
- Hàng hóa vận chuyển: Các chủng loại than sạch theo TCVN, TCCS và các chủng loại than khác theo quy định của TKV.
II. Mục tiêu công việc:
Vận chuyển than (các loại) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tuyển than Hòn Gai năm 2026.
III. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.
1. Yêu cầu về điều kiện tham gia vận chuyển than
Nhà thầu Có đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật và Có giấy phép Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, còn hiệu lực (Theo Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024).
2. Yêu cầu về phương tiện vận chuyển than.

a. Phương tiện vận chuyển đưa vào E-HSDT phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật hiện hành; Nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về kỹ thuật an toàn theo quy định.
[bookmark: bookmark23]b. Phương tiện vận chuyển có Giấy đăng ký, Giấy đăng kiểm xe hợp lệ được cấp bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền còn hiệu lực. Nhà thầu nộp kèm E-HSDT bản chụp của bản gốc hoặc bản chụp của bản sao chứng thực các giấy tờ xe nêu trên để đối chiếu.
[bookmark: bookmark24]c. Phương tiện vận chuyển có Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô còn còn hiệu lực. Nhà thầu nộp kèm E-HSDT bản chụp để đối chiếu.
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]	d. Phương tiện vận chuyển (xe ô tô) nhà thầu bố trí phải có đặc điểm thiết bị: Có khối lượng toàn bộ theo thiết kế (khối lượng được xác định theo giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) ≤ 70 tấn.
	e. Nhà thầu cam kết tất cả phương tiện vận chuyển có lắp thiết bị giám sát hành trình GPS và đảm bảo thiết bị giám sát hoạt động tốt trong quá trình thực hiện gói thầu, quản lý tốt các phương tiện trong quá trình tham gia vận chuyển than. Nhà thầu cung cấp địa chỉ website, tên đăng nhập và mật khẩu để Chủ đầu tư quản lý, theo dõi.
[bookmark: bookmark27]	f. Nhà thầu cam kết: Sử dụng đúng thiết bị đã đăng ký trong E-HSDT. Trong quá trình thực hiện nếu nhà thầu muốn thay thế thì phải đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT, tương đương hoặc tiên tiến hơn thiết bị đã có tên trong E-HSMT; Các xe ô tô đưa vào vận chuyển phải lập bảng kê cụ thể nêu rõ chủng loại, tình trạng chất lượng sử dụng và thông số kỹ thuật xe (Theo mẫu E-HSMT); 
	Mỗi xe vận tải chỉ được mang một biển số đăng ký cố định. Các xe vận chuyển phải có logo ghi rõ tên Công ty vận chuyển; biển số xe do cơ quan quản lý Nhà nước cấp được gắn đúng vị trí theo quy định, ngoài ra số biển còn được kẻ bằng sơn ở 2 thành toa ben đảm bảo rõ ràng dễ quan sát. Hệ thống đèn tín hiệu đầy đủ, hệ thống an toàn đảm bảo. Hệ thống định vị GPS hoạt động ổn định, thông suốt trong quá trình tham gia vận chuyển. 
[bookmark: bookmark28]	g. Những phương tiện không có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật hoặc hồ sơ kỹ thuật không hợp lệ, phương tiện quá cũ nát hư hỏng, không đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hoá, phương tiện bị biến dạng gây sai lệch lớn về dung tích thì không đạt yêu cầu chất lượng thiết bị.
	h. Trên mỗi xe phải đảm bảo có bạt che than, vận hành hệ thống bạt che than trong suốt quá trình vận chuyển để bảo quản than và đảm bảo môi trường trong quá trình vận chuyển.
	3. Yêu cầu về hồ sơ pháp lý phương tiện vận chuyển.
Ô tô tham gia vận chuyển phải là tài sản thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nhà thầu, có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật và còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu. Số hiệu, ký hiệu của phương tiện phù hợp với Giấy đăng ký, Giấy chứng nhận đăng kiểm. Trong thời gian thực hiện hợp đồng các giấy tờ nêu trên hết hiệu lực thì Nhà thầu phải bổ sung giấy tờ mới còn hiệu lực vào hồ sơ.
4. Yêu cầu về quy trình vận tải và quản lý khối lượng.
Căn cứ yêu cầu về công tác vận tải than bằng ôtô, Nhà thầu phải bố trí tổ chức điều phối vận tải hợp lý để hoàn thành khối lượng than cần vận chuyển, bảo toàn khối lượng, chất lượng hàng hóa đồng thời đảm bảo an toàn giao thông. Phải đảm bảo tiến độ về việc vận chuyển than trên các tuyến đường chyên dùng để quá trình vận chuyển than không bị gián đoạn, làm ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận than. Trong quá trình giao nhận than tại các kho, cảng không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất bình thường tại hiện trường sản xuất của Chủ đầu tư.
- Tại các tuyến vận tải, Nhà thầu phải tổ chức bố trí thiết bị liên tục tương ứng theo tiến độ giao nhận than của Chủ đầu tư hoạt động trên cơ sở thực hiện theo sự điều hành của Chủ đầu tư. Nhà thầu đưa ra quy trình vận tải đảm bảo đáp ứng được công việc của gói thầu.
- Công tác quản lý khối lượng: Nhà thầu phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và Công ty Tuyển Than Hòn Gai-Vinacomin về tỷ lệ chênh lệch khối lượng trong công tác vận chuyển. 
5. Yêu cầu an toàn về con người, phương tiện và hàng hóa.
- Người điều hành vận tải và lái xe phải được đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp nghề nghiệp theo quy định của Nhà nước. Nhà thầu chịu trách nhiệm an toàn về người và thiết bị trong quá trình vận chuyển than. 
- Nhà thầu phải đăng ký lao động tham gia sản xuất với Chủ đầu tư và phải tổ chức tập huấn an toàn, phổ biến nội quy lao động cho người lao động của mình theo quy định của pháp luật và/hoặc của Chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải tổ chức quản lý và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ kịp thời đối với phương tiện ô tô và người lao động tham gia sản xuất, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự; thực hiện đúng các quy định về Luật bảo vệ môi trường, Luật giao thông đường bộ, các quy định của Nhà nước và của Tập đoàn TKV.
- Không vận chuyển vượt trọng tải cho phép. Trường hợp vi phạm thì nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc này.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong khi thực hiện vận chuyển than.
6. Yêu cầu về nhân sự.
Nhà thầu phải huy động số công nhân vận hành phương tiện vận tải (ô tô tải) để thực hiện gói thầu phù hợp với số lượng xe tối thiểu yêu cầu. Đề xuất về nhân sự phải đảm bảo yêu cầu về an toàn lao động, quy định về số giờ làm việc tối đa trong ngày. Yêu cầu phải có Giấy phép lái xe hạng C trở lên; Nhà thầu phải chứng minh được khả năng huy động công nhân vận hành phương tiện để thực hiện gói thầu này.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Các thiết bị thực hiện vận tải được huy động cho gói thầu bảo đảm các yêu cầu về khói bụi độc hại theo quy phạm hoặc các yêu cầu khác của chính quyền địa phương.
- Các chất thải thô trong quá trình thi công, sinh hoạt được vận chuyển ra khỏi công trường và đổ đúng nơi quy định.
8. Đề xuất giải pháp kỹ thuật.
Nhà thầu đề xuất giải pháp kỹ thuật đảm bảo đáp ứng các nội dung sau:
a. [bookmark: bookmark58]Phương án sửa chữa duy trì hoạt động của phương tiện vận tải để đảm bảo quá trình vận chuyển thông suốt.
b. [bookmark: bookmark59]Việc bố trí bến bãi tập kết phương tiện vận tải: Đơn vị cam kết có nơi tập kết/Bãi đỗ xe thuận lợi, sẵn sàng huy động phương tiện để thực hiện các công việc của gói thầu.
c. [bookmark: bookmark60]Giải pháp điều phối vận chuyển than trong hiện trường kho bãi và khi tham gia giao thông trên tuyến, phương án giao nhận hàng hóa tại hiện trường sản xuất, biện pháp đảm bảo an toàn, bảo toàn số lượng/chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
d. [bookmark: bookmark61]Nhà thầu có các biện pháp an toàn lao động, khả thi phù hợp với điều kiện vận tải than bằng ô tô; Biện pháp phòng cháy, chữa cháy tiêu chuẩn, khả thi, phù hợp với nội dung tổ chức vận tải; Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện thi công; Biện pháp quản lý chất thải và ứng phó với sự cố môi trường; Biện pháp quản lý lao động, tài sản và đảm bảo an ninh chung công trường.
e. [bookmark: bookmark62]Nhà thầu có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với nội dung tổ chức vận tải, có cam kết tất cả tất cả nhân sự được huấn luyện PCCN và có biện pháp phối hợp lực lượng PCCC tại khu vực trước khi thực hiện.
f. Nhà thầu có biện pháp quản lý chất thải và ứng phó với sự cố môi trường và có cam kết quản lý chất thải và ứng phó với sự cố về môi trường hợp lý, đảm bảo quy định của Pháp luật.
g. Nhà thầu có biện pháp quản lý lao động, tài sản và đảm bảo an ninh chung công trường phù hợp với quy định của Chủ đầu tư và của địa phương.
[bookmark: _Hlk123029526]9. Yêu cầu về đề xuất tài chính. 
Nhà thầu đề xuất Bảng đơn giá chi tiết cho phương tiện có trọng tải ≤ 30 tấn; Bảng phân tích chi tiết đơn giá cho các cung độ từ 0,1km đến 23 km (chạy đến các cung lẻ), theo biểu mẫu như sau:
											ĐVT: T.km
	Cung độ (km)           
	Chi phí trực tiếp 
	Chi phí SX chung
	Chi phí quản lý 
	Lợi nhuận
	Đơn giá trước thuế
	Thuế GTGT 8%
	Đơn giá sau  thuế, cấp đường loại III
	Đơn giá sau  thuế, cấp đường loại I, II

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vật liệu
	Nhiên liệu
	Tiền lương
	BHXH,YT, CĐ, HĐĐ
	Khấu hao
	Chi phí khác
	Cộng
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	(13) = (12)*8%
	(14)=(12)+(13)
	(15) = (14)*0,8
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Giá nhiên liệu dầu Diesel 0,05S-II (vùng 1) của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là giá tại thông cáo báo chí số 50/2025/PLX-TCBC ngày 23/10/2025 của Petrolimex, giá bán lẻ gồm cả thuế GTGT là 17.880 đồng/lít.
IV. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
V. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.
Giao nhận than theo hình thức qua cân tại kho của các công ty sản xuất, chế biến than hoặc cân tại kho, cảng của Chủ đầu tư.
	Sau khi các xe ô tô nhận đủ tải, các xe ô tô phải di chuyển qua cân của các công ty sản xuất, chế biến than ngoài cửa vào kho để xác nhận trọng lượng trước khi vận chuyển về nơi dỡ tải.
Trường hợp cân hỏng hoặc đang trong thời gian sửa chữa thì thực hiện theo phương thức đo mô hình chất tải xe ôtô nhân (x) tỉ trọng quy ra tấn theo từng chủng loại than vận chuyển, giao nhận và có biên bản xác nhận lỗi cân của Chủ đầu tư.


